
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 27 ngách 420/10 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TNHH DỊCH VỤ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ STB

0108284614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn bất động sản,
Quản lý kinh doanh bất động sản,
Môi giới bất động sản,
Định giá bất động sản,
Sàn giao dịch bất động sản

6820

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: Thẩm định giá.

7490

8. Quảng cáo 7310

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TNHH DỊCH VỤ VÀ THẨM 
ĐỊNH GIÁ STB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: STB APPRAISAL AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01296464646
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

15. In ấn 1811

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý

4610

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
- Chuẩn bị tài liệu;
- Sửa tài liệu hoặc hiệu đính;
- Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử;
- Photocopy;
- Nhân bản;
- Lên kế hoạch;

8219

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Dịch vụ tư vấn đầu tư;

6619

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN  
NGHỊ

Thôn Vân Đình, Thị 
Trấn Vân Đình, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 25,000 112174733

2NGUYỄN 
TRUNG 
HIẾU

Số nhà 19 ngõ 98 TT 
Ôtô số 3, tổ dân phố 
15, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 25,000 001085004448

3TRẦN ĐẠI 
NGHĨA

Số nhà 19 ngõ 98 TT 
Ôtô số 3, tổ dân phố 
15, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 25,000 022081001014

4MAI TRẦN 
DUY 

Thôn Bầu, Thị Trấn 
Lai Cách, Huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

250.000.000 25,000 142429367

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085004448
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 19 ngõ 98 TT Ôtô số 3, tổ dân phố 15, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 19 ngõ 98 TT Ôtô số 3, tổ dân phố 15, Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam

16/02/1985 Kinh Việt Nam

31/12/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về  Dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 22/05/2018 đến ngày 21/06/2018


